PHỤ LỤC
DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN BAN HÀNH KÈM THEO KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI CỦA NGÀNH GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2011 – 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	TT
	Nội dung chương trình, dự án
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Kế hoạch thực hiện

	
	
	
	
	Giai đoạn 1
	Giai đoạn 2

	
	
	
	
	Thời gian thực hiện
	Tóm tắt nội dung
	Kinh phí dự kiến (tỷ đồng)
	Thời gian thực hiện
	Tóm tắt nội dung
	Kinh phí dự kiến (tỷ đồng)

	Biện pháp phi công trình
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đưa kiến thức về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai vào nhà trường. Biên soạn tài liệu bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, giáo viên.
	Vụ KHCN&MT Bộ GD&ĐT. 
	Bộ NN&PTNT; Các tổ chức Quốc tế, Các vụ: GDMN, GDTH, GDTrH, GDĐH, GDTX, GDCN, GDDT, HTQT; VP Bộ, Cục CSVC&TBTH, ĐCTE, Viện KHGD VN, Cục NG&CBQLCSGD
	2011-2015
	Rà soát kiến thức; biên soạn tài liệu; bồi dưỡng giáo viên; Tổ chức dạy thí điểm; lồng ghép, tích hợp vào các môn học; các hoạt động, chương trình, đề án liên quan.
	30

(Ngân sách nhà nước: 15;

Huy động hỗ trợ từ các tổ chức Quốc tế: 15).
	2016-2020
	Tổ chức dạy đại trà ở các mức độ khác nhau
	100

(Huy động tất cả các nguồn lực từ TW, địa phương, xã hội hóa và các tổ chức quốc tế).

	2
	Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đế công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.
	Vụ Pháp chế
	Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ. 
	2011-2012
	Rà soát và hoàn thiện văn bản chỉ đạo, các hoạt động; XD tiêu chí đánh giá trường học PC, giảm nhẹ TT; XD cơ chế chính sách hỗ trợ
	Sử dụng kinh phí thường xuyên của các đơn vị.
	2013-2020
	Thực hiện các văn bản, chế độ chính sách
	

	
	a) Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	Cục CSVC & TBTH, ĐCTE
	Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ.
	2011-2012
	Thành lập BCĐ, XD cơ chế phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, và các cơ sở giáo dục
	Sử dụng kinh phí thường xuyên của các đơn vị
	2013-2020
	Duy trì hoạt động của BCĐ
	Sử dụng kinh phí thường xuyên của các đơn vị.

	
	b) Tổ chức thông tin tuyên truyền trong các nhà trường và cộng đồng.
	Vụ CTHSSV
	VP Bộ; Báo GDTĐ; Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ; các tổ chức Quốc tế.
	2011-2013
	XD kế hoạch, biên soạn TL, bồi dưỡng cán bộ về nội dung, kỹ năng tuyên truyền
	20

(NSNN: 10;

Quốc tế: 10).
	2014-2020
	Duy trì tuyên truyền thường xuyên
	30

(NSNN: 15;

Quốc tế: 15).

	
	c) Lập quỹ và tổ chức dự phòng.
	Cục CSVC & TBTH, ĐCTE
	VP Bộ, Vụ KHTC; Các tổ chức Quốc tế.
	2011-2015
	XD cơ chế phối hợp, huy động nguồn lực, tổ chức dự phòng ở 3 khu vực Bắc, Trung, Nam
	20

(Xã hội hóa: 10;

Quốc tế: 10).
	2016-2020
	Huy động nguồn lực, tổ chức dự phòng ở 3 khu vực Bắc, Trung, Nam
	30

(Xã hội hóa: 15;

Quốc tế: 15).

	3
	Xây dựng đề án thu thập, xử lý thông tin, kiểm tra, đánh giá trước, trong và sau thảm hoạ nhằm lập kế hoạch chuẩn bị, ứng phó, khắc phục hậu quả. 
	Cục CSVC & TBTH, ĐCTE
	Các tổ chức Quốc tế; Vụ: CTHSSV; HTQT; KHTC.
	2011-2012
	XD hệ thống thông tin 2 chiều, XD phần mềm quản lý thông tin
	10

(NSNN: 3;

Quốc tế: 7).
	2013-2020
	Duy trì thực hiện thông tin 2 chiều, tổng hợp, xử lí kết quả.
	20

(NSNN: 6;

Quốc tế: 14).

	4
	Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai theo nhu cầu phát triển xã hội. 
	Vụ GDĐH - 

Bộ GD&ĐT 
	Vụ: GDCN; GDTX; KHTC và các cơ sở đào tạo.
	2011-2014
	XD chương trình, điều kiện đào tạo chuyên ngành PC và giảm nhẹ thiên tai
	20

(NSNN: 10

Xã hội hóa: 10).
	2015-2020
	Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tích hợp vào các chương trình liên quan
	120

(Huy động tất cả các nguồn lực từ TW, địa phương, xã hội hóa và các tổ chức quốc tế).

	Biện pháp công trình

	5
	 Nghiên cứu, thiết kế mô hình và xây dựng thí điểm mẫu trường/lớp học phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại một số khu vực đặc thù.
	Cục CSVC & TBTH, ĐCTE
	Bộ Xây dựng; Viện NCTKTH; Viện KHGD VN; Các tổ chức Quốc tế.
	2011-2016
	Khảo sát thực tế; Thiết kế mô hình; thiết kế mẫu; thí điểm XD trường/lớp học PC và giảm nhẹ thiên tai
	100
 (Ngân sách nhà nước: 20;

Huy động hỗ trợ từ các tổ chức Quốc tế: 80).
	2017-2020
	Phối hợp xây dựng trường/lớp học phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ở các địa phương
	800

(Lồng ghép với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trường/lớp học; huy động tất cả các nguồn lực từ TW, địa phương, xã hội hóa và các tổ chức quốc tế).

	TỔNG CỘNG
	200
	
	
	1.100


4

